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DANH MỤC  

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 NHÀ TRƯỜNG LỰA CHỌN 

SỬ DỤNG TỪ NĂM HỌC 2023-2024 
 

Căn cứ danh mục sách giáo khoa lớp 4 nhà trường đề xuất lựa chọn; 

Căn cứ Quyết định số 1711/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 

sử dụng trong các cơ sở giáo dục tiểu học từ năm học 2023- 2024 trên địa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh; 

Trường tiểu học Trần Quang Khải công bố danh mục sách giáo khoa lớp 4 

nhà trường lựa chọn sử dụng từ năm học 2023-2024 như sau: 

 
 

 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 

1 Tiếng Việt 4 

Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam 

Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

2 Toán 4 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

3 Đạo đức 4 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

4 
Lịch sử và Địa lí 4 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

5 
Khoa học 4 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 
Giáo dục thể chất 4 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

7 Âm nhạc 4 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 



(Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nam 

8 
Mĩ thuật 4 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

9 

Hoạt động trải 

nghiệm 4 

 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

10 Công nghệ 4 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, 

Đoàn Thị Ngân. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

11 Tin học 4 

Quách Tất Kiên (Tổng chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Đỗ Minh 

Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, 

Trịnh Thanh Hải, Nguyễn Minh 

Thiên Hoàng, Đỗ Thị Ngọc 

Quỳnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

12 

Tiếng Anh 4 

(Family and Friends 

- National Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), 

Trương Văn Ánh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Danh sách trên có tổng cộng 12 bản sách./. 

Nơi nhận: 

- Hội đồng Sư phạm; 

- Phụ huynh học sinh; 

- Cổng TTĐT trường; 

- Lưu: VT. 

 

                       

Quận 1, ngày 20 tháng 5 năm 2023 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hồ Quang Tuấn 

 

 


